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QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH QUY ĐỊNH PHÂN CÔNG TỔ CHỨC GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN ĐẦU TƯ CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;
Căn cứ Luật Đầu tư ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư ngày 18 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư;
Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 54/TTr-KH&ĐT ngày 02/12/2021 và Tờ trình bổ sung số 10/TTr-KH&ĐT ngày 21/01/2022 về việc ban hành Quy định phân công tổ chức giám sát, đánh giá chương trình, dự án đầu tư của thành phố Hà Nội.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định phân công tổ chức giám sát, đánh giá chương trình, dự án đầu tư của thành phố Hà Nội”.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 20 tháng 02 năm 2022.
Điều 3.
1. Chánh văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các sở, ban, ngành; Trưởng Ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
2. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội chỉ đạo hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trực thuộc Thành phố triển khai Quyết định này./.
 
	
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- TT Thành ủy (để b/c);
- TT HĐND Thành phố (để b/c);
- Bộ KH&ĐT (để b/c);
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- Toà án nhân dân TP Hà Nội, Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội;
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QUY ĐỊNH
PHÂN CÔNG TỔ CHỨC GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN ĐẦU TƯ CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 08/QĐ-UBND ngày 10/02/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội)
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi, đối tượng điều chỉnh
1. Phạm vi điều chỉnh: Quy định này quy định việc phân công đơn vị đầu mối chủ trì và cơ quan phối hợp thực hiện giám sát, đánh giá đầu tư chương trình, dự án đầu tư cấp Thành phố của các chủ thể quy định tại khoản 6 Điều 97 Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ trừ chủ trương trình, chủ đầu tư, chủ sử dụng thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố.
Các quy định về nội dung, cách thức, trình tự thực hiện giám sát, đánh giá đầu tư, xử lý kết quả và xử lý vi phạm trong giám sát, đánh giá đầu tư chương trình, dự án đầu tư thực hiện theo các quy định cụ thể tại Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ.
2. Đối tượng áp dụng: Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm thực hiện giám sát, đánh giá đầu tư và các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động đầu tư và giám sát, đánh giá đầu tư của thành phố Hà Nội.
Điều 2. Xây dựng, ban hành kế hoạch giám sát, đánh giá chương trình, dự án đầu tư hàng năm
1. Nội dung kế hoạch giám sát, đánh giá chương trình, dự án:
a) Danh mục các chương trình, dự án thuộc diện cần kiểm tra trong năm.
b) Danh mục các chương trình, dự án thực hiện cần thực hiện đánh giá trong năm.
c) Dự kiến thời gian thực hiện giám sát, đánh giá chương trình, dự án.
d) Phân công cơ quan chủ trì giám sát, đánh giá chương trình, dự án.
2. Định kỳ hàng năm, trước ngày 10 tháng 12, các sở, ngành, Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội báo cáo kết quả giám sát, đánh giá đầu tư chương trình, dự án đầu tư theo nhiệm vụ được phân công và đề xuất kế hoạch giám sát, đánh giá chương trình, dự án đầu tư cấp Thành phố quản lý của năm sau gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp.
3. Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát, tổng hợp kế hoạch giám sát, đánh giá chương trình, dự án đầu tư cấp Thành phố quản lý, trình Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt trước ngày 31 tháng 12 hàng năm.
Điều 3. Cơ chế phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành với đơn vị chủ trì trong giám sát dự án đầu tư
1. Các sở quản lý chuyên ngành định kỳ hàng năm trước ngày 10 tháng 12 hoặc đột xuất theo yêu cầu báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố, đồng gửi cơ quan chủ trì giám sát dự án đầu tư về kết quả thực hiện giám sát việc thực hiện dự án đầu tư theo pháp luật chuyên ngành.
2. Chủ động cung cấp thông tin hoặc cung cấp thông tin theo đề nghị của cơ quan chủ trì giám sát đầu tư về kết quả giám sát dự án đầu tư và xử lý vi phạm đối với chủ đầu tư, nhà đầu tư dự án theo pháp luật chuyên ngành.
3. Tham gia Đoàn Kiểm tra liên ngành do cơ quan chủ trì giám sát dự án đầu tư quyết định thành lập thực hiện kiểm tra, đánh giá dự án.
Chương II
QUY ĐỊNH CỤ THỂ
Điều 4. Giám sát, đánh giá chương trình đầu tư công
1. Sở Kế hoạch và Đầu tư là đơn vị đầu mối thực hiện nhiệm vụ giám sát, đánh giá theo kế hoạch và đánh giá đột xuất chương trình đầu tư công cấp Thành phố của các chủ thể: cơ quan chủ quản, người có thẩm quyền quyết định đầu tư, cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư công theo quy định tại các khoản 2, 3, 4 Điều 43 và quy định tại các điều 45, 47, 49 Nghị định số 29/2021/NĐ-CP; chi tiết nội dung theo dõi, kiểm tra chương trình đầu tư công tại phụ lục 1 kèm theo.
2. Sở chuyên ngành quản lý chương trình thực hiện đánh giá tác động, đánh giá hiệu quả đầu tư của chương trình theo quy định tại Điều 49 Nghị định số 29/2021/NĐ-CP.
Điều 5. Giám sát, đánh giá dự án đầu tư công
1. Sở Kế hoạch và Đầu tư là đơn vị đầu mối thực hiện nhiệm vụ giám sát, đánh giá theo kế hoạch và đánh giá đột xuất dự án đầu tư công cấp Thành phố của các chủ thể: cơ quan chủ quản, người có thẩm quyền quyết định đầu tư, cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư công theo quy định tại các khoản 2, 3, 4 Điều 50 và quy định tại các điều 52, 53, 55 Nghị định số 29/2021/NĐ-CP.
2. Các sở quản lý chuyên ngành thực hiện giám sát dự án đầu tư công theo quy định của pháp luật chuyên ngành quy định tại Điều 54 Nghị định số 29/2021/NĐ-CP và quy định tại Quy định này.
3. Các sở quản lý chuyên ngành lĩnh vực của dự án thực hiện nhiệm vụ đánh giá tác động, đánh giá hiệu quả đầu tư các dự án thuộc lĩnh vực Sở quản lý theo quy định tại Điều 55 Nghị định số 29/2021/NĐ-CP.
4. Nội dung giám sát, đánh giá dự án đầu tư công của các chủ thể quy định tại khoản 1, 2, 3 Điều này tại phụ lục 2 kèm theo.
Điều 6. Giám sát, đánh giá dự án PPP
1. Sở chuyên ngành quản lý lĩnh vực dự án PPP là đơn vị đầu mối thực hiện nhiệm vụ giám sát, đánh giá dự án đầu tư của các chủ thể: Cơ quan ký kết hợp đồng dự án, cơ quan có thẩm quyền, người có thẩm quyền phê duyệt dự án, cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư theo phương thức đối tác công tư theo quy định tại Điều 56, khoản 2 Điều 57 và quy định tại các điều 58, 59, 61 Nghị định số 29/2021/NĐ-CP; trường hợp dự án đa lĩnh vực, cơ quan đầu mối là Cơ quan quản lý lĩnh vực công trình chính của dự án, các cơ quan khác phối hợp thực hiện; chi tiết nội dung giám sát, đánh giá dự án PPP tại phụ lục 3 kèm theo.
2. Các sở quản lý chuyên ngành thực hiện giám sát dự án PPP theo quy định của pháp luật chuyên ngành quy định tại Điều 60 Nghị định số 29/2021/NĐ-CP và quy định tại Quy định này.
Điều 7. Giám sát, đánh giá dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước ngoài đầu tư công
1. Sở Kế hoạch và Đầu tư là đơn vị đầu mối thực hiện giám sát, đánh giá đầu tư dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài đầu tư công cấp Thành phố của các chủ thể: cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước, cơ quan có thẩm quyền quyết định sử dụng vốn nhà nước để đầu tư, người có thẩm quyền quyết định đầu tư, Cơ quan đăng ký đầu tư, cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư theo quy định tại các khoản 2, 3, 4 Điều 62 và quy định tại các điều 64, 65, 66, 68 Nghị định số 29/2021/NĐ-CP. Chi tiết nội dung giám sát, đánh giá dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước ngoài đầu tư công tại phụ lục 4 kèm theo.
2. Các sở quản lý chuyên ngành thực hiện giám sát dự án đầu tư theo quy định của pháp luật chuyên ngành quy định tại Điều 67 Nghị định số 29/2021/NĐ-CP và quy định tại Quy định này.
Điều 8. Giám sát, đánh giá dự án đầu tư sử dụng vốn khác
1. Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội là đơn vị đầu mối thực hiện giám sát, đánh giá dự án đầu tư sử dụng vốn khác trong các khu công nghiệp, khu chế xuất của Thành phố của các chủ thể: cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư theo quy định tại các khoản 2, 3, 4 Điều 69; và quy định tại các điều 71, 72, 73, 74 Nghị định số 29/2021/NĐ-CP.
2. Sở Kế hoạch và Đầu tư là đơn vị đầu mối thực hiện nhiệm vụ giám sát, đánh giá dự án đầu tư sử dụng vốn khác của các chủ thể: cơ quan đăng ký đầu tư, cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư theo quy định tại các khoản 2, 3, 4 Điều 69 và quy định tại các điều 71, 72, 74 Nghị định số 29/2021/NĐ-CP trừ các dự án quy định tại khoản 1 Điều này.
3. Các sở quản lý chuyên ngành thực hiện giám sát dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành quy định tại các điều 67, 73 Nghị định số 29/2021/NĐ-CP và quy định tại Quy định này.
4. Nội dung giám sát, đánh giá dự án đầu tư sử dụng vốn khác của các chủ thể quy định tại các khoản 1, 2, 3 Điều này tại phụ lục 5 kèm theo.
Điều 9. Nội dung giám sát dự án đầu tư của các Sở quản lý chuyên ngành
Căn cứ quy định về giám sát của các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành quy định tại Nghị định số 29/2021/NĐ-CP, các sở quản lý chuyên ngành giám sát dự án đầu tư của nhà đầu tư, chủ dự án theo pháp luật chuyên ngành cụ thể như sau:
1. Sở Quy hoạch Kiến trúc, các sở quản lý chuyên ngành theo dõi, kiểm tra sự phù hợp của dự án với quy hoạch ngành, quy hoạch đô thị và việc chấp hành các biện pháp xử lý của nhà đầu tư, chủ dự án theo quy định tại Điều 56 Luật Quy hoạch và quy định tại các điều 13, 15 Luật Quy hoạch đô thị.
2. Sở Tài nguyên và Môi trường theo dõi, kiểm tra sự phù hợp của dự án với quy hoạch sử dụng đất; tình hình thực hiện các yêu cầu và việc chấp hành các biện pháp xử lý của nhà đầu tư, chủ dự án về bảo vệ môi trường, sử dụng đất đai, sử dụng tài nguyên khoáng sản và việc bồi thường, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất theo quy định theo quy định tại các điều 22, 200, 201 Luật Đất đai và quy định tại các điều 48, 160 Luật Bảo vệ môi trường và các điều 81, 83 Luật Khoáng sản.
3. Sở Khoa học và Công nghệ theo dõi, kiểm tra việc chấp hành yêu cầu về công nghệ của dự án và việc chấp hành các biện pháp xử lý của nhà đầu tư, chủ dự án theo quy định tại Điều 76 Luật Khoa học và Công nghệ.
4. Các sở: Xây dựng, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra việc áp dụng và chấp hành quy định của pháp luật chuyên ngành đối với dự án theo quy định tại: các điều 104, 123, 165 Luật Xây dựng; Điều 52 Luật Giao thông đường bộ và các điều 40, 45 Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; các điều 38, 40, 43 Luật Đê điều và quy định tại các điều 17, 18, 20, 21, 42, 45, 57 Luật Thủy lợi.
5. Ngoài các nội dung giám sát chuyên ngành dự án đầu tư quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 Điều này, các sở quản lý chuyên ngành thực hiện giám sát dự án đầu tư theo quy định khác (nếu có) của pháp luật chuyên ngành.
Điều 10. Giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư
1. Các sở quản lý ngành, lĩnh vực định có trách nhiệm giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư các chương trình, dự án thuộc lĩnh vực sở quản lý trên cơ sở giám sát dự án đầu tư theo pháp luật chuyên ngành và đánh giá tác động, đánh giá hiệu quả đầu tư của chương trình, dự án được phân công theo quy định tại khoản 2 Điều 4 và khoản 3 Điều 5 Quy định này theo các nội dung quy định tại các điều 82, 83, 84 Nghị định số 29/2021/NĐ-CP; định kỳ hàng năm báo cáo gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư của Thành phố theo quy định.
2. Các sở chuyên ngành quản lý lĩnh vực dự án PPP và Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội có trách nhiệm giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư các dự án mà đơn vị được giao làm đầu mối thực hiện giám sát, đánh giá theo phân công quy định tại các điều 6, 8 Quy định này theo nội dung quy định tại các điều 82, 83, 84 Nghị định số 29/2021/NĐ-CP; định kỳ hàng năm báo cáo gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư của Thành phố theo quy định.
3. Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã thực hiện nhiệm vụ giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư các chương trình, dự án thuộc mình quản lý theo nội dung quy định tại các điều 82, 83, 84 Nghị định số 29/2021/NĐ-CP; định kỳ hàng năm tổng hợp báo cáo bao gồm cả giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư của các xã, phường, thị trấn gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư của Thành phố theo quy định.
4. Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện nhiệm vụ giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư của các chủ thể: cơ quan đăng ký đầu tư, cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư theo quy định tại các khoản 1, 3 Điều 81 và là đơn vị đầu mối thực hiện giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư của Thành phố theo các nội dung quy định tại các điều 82, 83, 84 Nghị định số 29/2021/NĐ-CP.
Điều 11. Thực hiện chế độ báo cáo về giám sát, đánh giá đầu tư
1. Cơ quan đầu mối chủ trì giám sát, đánh giá chương trình, dự án đầu tư được phân công tại Quy định này có trách nhiệm đôn đốc chủ trương trình, nhà đầu tư, chủ đầu tư và chủ sử dụng dự án lập và gửi các loại báo cáo theo nội dung và thời hạn quy định tại Điều 100 Nghị định số 29/2021/NĐ-CP.
2. Trước ngày 20 tháng 2 năm sau, các đơn vị sau có trách nhiệm lập, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư của Thành phố gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 01 tháng 3 năm sau theo quy định các báo cáo sau:
a) Các sở, ngành, Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã lập, gửi báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư theo phân công, phân cấp và quy định tại các khoản 1, 2, 3 Điều 10 Quy định này.
b) Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội lập, gửi báo cáo giám sát đầu tư cộng đồng theo quy định tại khoản 10 Điều 100 Nghị định số 29/2021/NĐ-CP.
Điều 12. Cập nhật báo cáo lên Hệ thống thông tin về giám sát, đánh giá đầu tư
1. Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm triển khai, đôn đốc, hướng dẫn các chủ đầu tư, nhà đầu tư, chủ dự án thành phần trong phạm vi quản lý của thành phố Hà Nội cập nhật thông tin trên Hệ thống thông tin về giám sát, đánh giá đầu tư theo quy định tại khoản 4 Điều 101 Nghị định số 29/2021/NĐ-CP.
2. Các sở quản lý chuyên ngành có trách nhiệm cập nhật cơ sở dữ liệu về kết quả thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm theo pháp luật chuyên ngành đối với các trường thông tin quản lý chuyên ngành trong hệ thống thông tin về giám sát, đánh giá đầu tư dự án.
3. Sở Kế hoạch và Đầu tư định kỳ hàng năm có trách nhiệm thực hiện báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư của Thành phố trên Hệ thống thông tin về giám sát, đánh giá đầu tư theo quy định tại khoản 5 Điều 101 Nghị định số 29/2021/NĐ-CP.
Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 13. Điều khoản thi hành
1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành của thành phố Hà Nội; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã; Thủ trưởng của các cơ quan, đơn vị có liên quan có trách nhiệm thực hiện công tác giám sát, đánh giá đầu tư theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và các nội dung được quy định tại Quy định này.
2. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội chỉ đạo hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trực thuộc Thành phố triển thực hiện công tác giám sát đầu tư cộng đồng theo quy định tại Điều 74 Luật Đầu tư công, các điều 85, 86, 87 Nghị định số 29/2021/NĐ-CP và báo cáo giám sát đầu tư cộng đồng theo quy định tại điều 100 Nghị định số 29/2021/NĐ-CP và quy định tại Quyết định này.
3. Căn cứ thẩm quyền, quy định của pháp luật và thực tiễn của địa phương, Ủy ban nhân dân cấp huyện có thể áp dụng quy định tại Quy định này để tổ chức thực hiện công tác giám sát, đánh giá đầu tư các chương trình, dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quản lý theo phân cấp của cấp huyện; hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện giám sát, đánh giá đầu tư các dự án đầu tư công cấp xã.
4. Trong quá trình triển khai thực hiện định tại Quy định này, nếu cơ quan nhà nước cấp trên ban hành văn bản có quy định khác nội dung Quy định này, thực hiện theo văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên ban hành. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan hành chính nhà nước trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, nhà đầu tư, chủ đầu tư dự án cần phản ánh kịp thời về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội xem xét, quyết định.
 
PHỤ LỤC 1:
PHÂN CÔNG TỔ CHỨC GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐẦU TƯ CÔNG
(Kèm theo Quyết định số: 08/2022/QĐ-UBND ngày 10/02/2022 của UBND Thành phố)
	TT
	Nội dung giám sát, đánh giá đầu tư
	Cơ quan thực hiện - Sở Kế hoạch và Đầu tư
	Ghi chú

	1
	2
	3
	4

	I
	Giám sát đầu tư chương trình
	 
	 

	I.1
	Nội dung theo dõi
	 
	 

	1
	Tình hình thực hiện chế độ báo cáo của chủ chương trình, chủ dự án thành phần thuộc chương trình theo quy định
	X
	 

	2
	Tổng hợp tình hình thực hiện lập, thẩm định, phê duyệt các dự án thuộc chương trình
	X
	 

	3
	Tổng hợp tình hình thực hiện chương trình:
	X
	 

	-
	Tiến độ thực hiện các mục tiêu của chương trình;
	 
	 

	-
	Thực hiện kế hoạch vốn đầu tư, giải ngân;
	 
	 

	-
	Khó khăn, vướng mắc, phát sinh ảnh hưởng đến việc thực hiện chương trình và kết quả xử lý.
	 
	 

	4
	Việc chấp hành các biện pháp xử lý của chủ chương trình, chủ dự án thành phần
	X
	 

	5
	Báo cáo và đề xuất phương án xử lý khó khăn, vướng mắc, vấn đề vượt quá thẩm quyền
	X
	 

	I.2
	Nội dung kiểm tra
	 
	 

	1
	Việc chấp hành quy định trong việc lập, thẩm định, quyết định đầu tư dự án thuộc chương trình và quyết định điều chỉnh dự án thuộc chương trình (nếu có)
	X
	 

	2
	Việc quản lý thực hiện chương trình của chủ quản chương trình, chủ chương trình và việc quản lý thực hiện dự án thành phần thuộc chương trình của chủ dự án thành phần 
	X
	 

	3
	Việc xử lý và chấp hành biện pháp xử lý vấn đề đã phát hiện của các cơ quan, đơn vị có liên quan
	X
	 

	I.3
	Giám sát dự án đầu tư thuộc chương trình đầu tư công
	Thực hiện theo quy định về giám sát dự án đầu tư tại phụ lục 2
	Thực hiện theo quy định về giám sát dự án đầu tư tại phụ lục 2

	II
	Đánh giá chương trình đầu tư công
	Nội dung đánh giá theo Điều 73 Luật Đầu tư công
	Nội dung đánh giá theo Điều 73 Luật Đầu tư công

	1
	Đánh giá giữa kỳ hoặc giai đoạn và đánh giá kết thúc
	Chủ chương trình thực hiện
	Chủ chương trình thực hiện

	2
	Đánh giá theo kế hoạch và đánh giá đột xuất
	X
	 

	3
	Đánh giá tác động
	Sở chuyên ngành quản lý chương trình thực hiện
	Sở chuyên ngành quản lý chương trình thực hiện

	4
	Đánh giá hiệu quả đầu tư
	
	

	 
	 
	 
	 


 
PHỤ LỤC 2: 
PHÂN CÔNG TỔ CHỨC GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG
(Kèm theo Quyết định số: 08/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố)
	TT
	Nội dung giám sát, đánh giá đầu tư
	Cơ quan thực hiện - Sở Kế hoạch và Đầu tư
	Ghi chú

	1
	2
	3
	4

	I
	Giám sát đầu tư dự án
	 
	 

	I.1
	Nội dung theo dõi
	 
	 

	1
	Tình hình thực hiện chế độ báo cáo của:
	X
	 

	-
	Chủ đầu tư, chủ sử dụng;
	 
	 

	-
	Người có thẩm quyền quyết định đầu tư.
	 
	 

	2
	Tổng hợp tình hình thực hiện dự án:
	X
	 

	-
	Tiến độ thực hiện; thực hiện kế hoạch vốn đầu tư; giải ngân;
	 
	 

	-
	Quyết toán vốn dự án hoàn thành; nợ đọng xây dựng cơ bản (nếu có) và việc xử lý;
	 
	 

	-
	Khó khăn, vướng mắc, phát sinh ảnh hưởng đến việc thực hiện dự án và kết quả xử lý.
	 
	 

	3
	Tổng hợp tình hình tổ chức khai thác, vận hành dự án; khó khăn, vướng mắc, phát sinh chính ảnh hưởng đến quá trình khai thác, vận hành dự án và kết quả xử lý.
	X
	 

	4
	Việc chấp hành các biện pháp xử lý của:
	X
	 

	-
	Chủ đầu tư, chủ sử dụng;
	 
	 

	-
	Người có thẩm quyền quyết định đầu tư.
	 
	 

	5
	Báo cáo và đề xuất phương án xử lý khó khăn, vướng mắc, vấn đề vượt quá thẩm quyền theo quy định.
	X
	 

	I.2
	Nội dung kiểm tra
	 
	 

	1
	Việc chấp hành quy định về:
	X
	 

	-
	Đầu tư và giám sát, đánh giá đầu tư;
	 
	 

	-
	Đấu thầu; đền bù giải phóng mặt bằng, tái định cư; sử dụng vốn đầu tư và các nguồn lực khác của dự án; bố trí vốn đầu tư, giải ngân, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư; giải quyết các vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện dự án; nghiệm thu đưa dự án vào hoạt động; quản lý, vận hành dự án; bảo vệ môi trường.
	 
	 

	2
	Việc quản lý thực hiện dự án của:
	X
	 

	-
	Chủ đầu tư, ban quản lý dự án;
	 
	 

	-
	Người có thẩm quyền quyết định đầu tư.
	 
	 

	3
	Tiến độ thực hiện dự án
	X
	 

	4
	Việc quản lý, khai thác, vận hành dự án của chủ sử dụng
	X
	 

	5
	Việc chấp hành biện pháp xử lý vấn đề đã phát hiện của:
	X
	 

	-
	Cơ quan được giao chuẩn bị đầu tư, chủ đầu tư, ban quản lý dự án, chủ sử dụng;
	 
	 

	-
	Người có thẩm quyền quyết định đầu tư.
	 
	 

	I.3
	Giám sát dự án đầu tư theo pháp luật chuyên ngành
	Các sở quản lý chuyên ngành thực hiện
	Các sở quản lý chuyên ngành thực hiện

	II
	Đánh giá dự án đầu tư công
	Nội dung đánh giá theo Điều 73 Luật Đầu tư công
	Nội dung đánh giá theo Điều 73 Luật Đầu tư công

	1
	Đánh giá ban đầu, đánh giá giữa kỳ và đánh giá kết thúc
	Chủ đầu tư thực hiện
	Chủ đầu tư thực hiện

	2
	Đánh giá theo kế hoạch và đánh giá đột xuất
	X
	 

	3
	Đánh giá tác động
	Sở quản lý chuyên ngành lĩnh vực của dự án thực hiện
	Sở quản lý chuyên ngành lĩnh vực của dự án thực hiện

	4
	Đánh giá hiệu quả đầu tư
	
	

	 
	 
	 
	 


 
PHỤ LỤC 3: 
PHÂN CÔNG TỔ CHỨC GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN ĐẦU TƯ THEO PHƯƠNG THỨC ĐỐI TÁC CÔNG TƯ
(Kèm theo Quyết định số: 08/2022/QĐ-UBND ngày 10/02/2022 của UBND Thành phố)
	TT
	Nội dung giám sát, đánh giá đầu tư
	Cơ quan thực hiện - Sở quản lý chuyên ngành lĩnh vực dự án
	Ghi chú

	1
	2
	3
	4

	I
	Giám sát đầu tư PPP
	 
	 

	I.1
	Theo dõi, kiểm tra dự án
	 
	 

	1
	Việc công bố dự án; lựa chọn nhà đầu tư; đàm phán, ký kết Hợp đồng dự án
	X
	 

	2
	Tình hình thực hiện Hợp đồng dự án với các nội dung sau:
	X
	 

	-
	Tiến độ thực hiện hợp đồng dự án theo các mốc thời gian;
	 
	 

	-
	Tình hình thực hiện dự án đầu tư: tiến độ thực hiện; khối lượng và giá trị khối lượng thực hiện; chất lượng công việc;
	 
	 

	-
	Tình hình thực hiện huy động vốn đầu tư để thực hiện dự án (vốn nhà nước, vốn chủ sở hữu, vốn vay);
	 
	 

	-
	Doanh thu thực tế của dự án; giá trị phần doanh thu tăng mà doanh nghiệp dự án chia sẻ với nhà nước (nếu có); giá trị phần doanh thu giảm mà Nhà nước đã hoặc dự kiến thanh toán cho doanh nghiệp dự án (nếu có);
	 
	 

	-
	Dự báo về các chi phí phát sinh cho phía Nhà nước trong giai đoạn 03, 05 năm tới kể từ năm báo cáo;
	 
	 

	-
	Khó khăn, vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng dự án và việc xử lý theo thẩm quyền;
	 
	 

	-
	Đề xuất phương án xử lý khó khăn, vướng mắc, vấn đề vượt quá thẩm quyền.
	 
	 

	3
	Kiểm tra việc chấp hành quy định về quản lý đầu tư của các bên ký kết Hợp đồng dự án trong việc thực hiện Hợp đồng dự án
	X
	 

	4
	Kết quả kiểm định chất lượng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 59 Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư
	X
	 

	5
	Kết quả đánh giá chất lượng sản phẩm, dịch vụ công theo quy định tại khoản 2 Điều 66 Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư
	X
	 

	6
	Các nội dung khác theo yêu cầu của của Hội đồng nhân dân Thành phố
	X
	 

	I.2
	Giám sát dự án đầu tư theo pháp luật chuyên ngành
	Các sở quản lý chuyên ngành thực hiện
	Các sở quản lý chuyên ngành thực hiện

	II
	Đánh giá dự án PPP
	Nội dung đánh giá theo Điều 73 Luật Đầu tư công
	Nội dung đánh giá theo Điều 73 Luật Đầu tư công

	1
	Đánh giá giữa kỳ
	X
	 

	2
	Đánh giá đột xuất
	X
	 

	3
	Đánh giá kết thúc
	X
	 

	4
	Đánh giá tác động
	X
	 

	 
	 
	 
	 


 
PHỤ LỤC 4: 
PHÂN CÔNG TỔ CHỨC GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN ĐẦU TƯ SỬ DỤNG VỐN NHÀ NƯỚC NGOÀI ĐẦU TƯ CÔNG
(Kèm theo Quyết định số: 08/2022/QĐ-UBND ngày 10/02/2022 của UBND Thành phố)
	TT
	Nội dung giám sát, đánh giá đầu tư
	Cơ quan thực hiện - Sở Kế hoạch và Đầu tư
	Ghi chú

	1
	2
	3
	4

	I
	Giám sát đầu tư
	 
	 

	I.1
	Nội dung theo dõi
	 
	 

	1
	Tình hình thực hiện chế độ báo cáo của Nhà đầu tư
	X
	 

	2
	Tổng hợp tình hình thực hiện dự án
	X
	 

	-
	Tiến độ thực hiện; thực hiện kế hoạch vốn đầu tư; giải ngân;
	 
	 

	-
	Quyết toán vốn dự án hoàn thành; nợ đọng xây dựng cơ bản (nếu có) và việc xử lý;
	 
	 

	-
	Khó khăn, vướng mắc, phát sinh ảnh hưởng đến việc thực hiện dự án và kết quả xử lý.
	 
	 

	3
	Tổng hợp tình hình tổ chức khai thác, vận hành dự án; khó khăn, vướng mắc, phát sinh chính ảnh hưởng đến quá trình khai thác, vận hành dự án và kết quả xử lý.
	X
	 

	4
	Tổng hợp tình hình thực hiện yêu cầu về bảo vệ môi trường, sử dụng đất đai, sử dụng tài nguyên khoáng sản của dự án theo quy định
	X
	 

	5
	Tổng hợp tình hình thực hiện các nội dung khác quy định tại quyết định đầu tư dự án
	X
	 

	6
	Việc chấp hành các biện pháp xử lý của nhà đầu tư
	X
	 

	7
	Báo cáo và đề xuất phương án xử lý khó khăn, vướng mắc, vấn đề vượt quá thẩm quyền theo quy định
	X
	 

	I.2
	Nội dung kiểm tra
	 
	 

	1
	Việc chấp hành về quy định về: đấu thầu, đền bù GPMB, tái định cư; sử dụng vốn đầu tư và các nguồn lực khác của dự án; bố trí vốn đầu tư, giải ngân, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư; giải quyết các vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện dự án; nghiệm thu đưa dự án vào hoạt động; quản lý, vận hành dự án; bảo vệ môi trường; sử dụng đất đai, sử dụng tài nguyên khoáng sản (nếu có)
	X
	 

	2
	Việc quản lý thực hiện dự án
	X
	 

	3
	Tiến độ thực hiện dự án
	X
	 

	4
	Việc thực hiện quy định tại văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có)
	X
	 

	5
	Việc đáp ứng điều kiện đầu tư, điều kiện ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và việc thực hiện các cam kết của nhà đầu tư (nếu có)
	X
	 

	6
	Việc chấp hành quy định về giám sát, đánh giá đầu tư và chế độ báo cáo thống kê theo quy định
	X
	 

	7
	Chấp hành các quy định trong việc sử dụng vốn nhà nước để đầu tư dự án của nhà đầu tư
	X
	 

	8
	Chấp hành các quy định của pháp luật trong việc thực hiện dự án đầu tư của nhà đầu tư
	X
	 

	9
	Việc quản lý, khai thác, vận hành dự án
	X
	 

	10
	Việc chấp hành biện pháp xử lý vấn đề đã phát hiện
	X
	 

	I.3
	Giám sát dự án đầu tư theo pháp luật chuyên ngành
	Các sở quản lý chuyên ngành thực hiện
	Các sở quản lý chuyên ngành thực hiện

	II
	Đánh giá dự án đầu tư (đối với dự án có quy mô từ nhóm B trở lên và dự án nhóm C khi cần thiết)
	Nội dung đánh giá theo quy định tại Điều 73 Luật Đầu tư công
	Nội dung đánh giá theo quy định tại Điều 73 Luật Đầu tư công

	1
	Đánh giá giữa kỳ
	X
	Đối với dự án nhóm A

	2
	Đánh giá kết thúc
	X
	 

	3
	Đánh giá đột xuất
	X
	 

	4
	Đánh giá tác động
	X
	 

	 
	 
	 
	 


 
PHỤ LỤC 5: 
PHÂN CÔNG TỔ CHỨC GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN ĐẦU TƯ SỬ DỤNG VỐN KHÁC
(Kèm theo Quyết định số: 08/2022/QĐ-UBND ngày 10/02/2022 của UBND Thành phố)
	TT
	Nội dung giám sát, đánh giá đầu tư
	Cơ quan thực hiện - Sở Kế hoạch và Đầu tư
	Ghi chú

	1
	2
	3
	4

	I
	Giám sát đầu tư
	 
	 

	I.1
	Nội dung theo dõi
	 
	 

	1
	Tình hình thực hiện chế độ báo cáo của:
	X
	 

	-
	Nhà đầu tư, tổ chức kinh tế;
	 
	 

	-
	Cơ quan đăng ký đầu tư.
	 
	 

	2
	Tổng hợp tình hình tổ chức khai thác, vận hành dự án
	X
	 

	3
	Tổng hợp tình hình thực hiện yêu cầu về bảo vệ môi trường, sử dụng đất đai, sử dụng tài nguyên khoáng sản của dự án
	X
	 

	4
	Tổng hợp tình hình thực hiện dự án
	X
	 

	5
	Việc chấp hành các biện pháp xử lý của:
	X
	 

	-
	Nhà đầu tư, tổ chức kinh tế;
	 
	 

	-
	Cơ quan đăng ký đầu tư.
	 
	 

	6
	Báo cáo và đề xuất phương án xử lý khó khăn, vướng mắc, vấn đề vượt quá thẩm quyền
	X
	 

	I.2
	Nội dung kiểm tra
	 
	 

	1
	Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch có liên quan theo pháp luật về quy hoạch.
	X
	 

	2
	Việc thực hiện quy định tại văn bản quyết định hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư, CCN đăng ký đầu tư (nếu có).
	X
	 

	3
	Tiến độ thực hiện dự án, gồm tiến độ thực hiện vốn đầu tư, trong đó có vốn vay và tiến độ thực hiện mục tiêu dự án.
	X
	 

	4
	Việc cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của cơ quan đăng ký đầu tư theo các quy định của pháp luật
	X
	 

	5
	Quy định ưu đãi đối với dự án đầu tư
	X
	 

	6
	Việc đáp ứng điều kiện đầu tư, điều kiện ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và việc thực hiện các cam kết của nhà đầu tư (nếu có)
	X
	 

	7
	Việc giám sát, đánh giá và hỗ trợ đầu tư sau khi cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
	X
	 

	8
	Việc chấp hành quy định về giám sát, đánh giá đầu tư và chế độ báo cáo thống kê theo quy định
	X
	 

	9
	Việc chấp hành biện pháp xử lý vấn đề đã phát hiện
	X
	 

	10
	Thực hiện chức năng cơ quan đầu mối tổng hợp báo cáo về tình hình thực hiện dự án đầu tư theo quy định
	X
	 

	I.3
	Giám sát dự án đầu tư theo pháp luật chuyên ngành
	Các sở quản lý chuyên ngành thực hiện
	Các sở quản lý chuyên ngành thực hiện

	II
	Đánh giá dự án đầu tư
	 
	 

	1
	Đánh giá kết thúc:
	Nhà đầu tư, tổ chức kinh tế thực hiện
	Nhà đầu tư, tổ chức kinh tế thực hiện

	-
	Đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu, các nguồn lực đã huy động, tiến độ thực hiện, lợi ích dự án;
	 
	 

	-
	Đề xuất và kiến nghị.
	 
	 

	2
	Đánh giá đột xuất:
	X
	Khi cần thiết

	-
	Sự phù hợp của kết quả thực hiện dự án so với mục tiêu đầu tư
	 
	 

	-
	Mức độ hoàn thành khối lượng công việc so với quy định tại văn bản quyết định hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có)
	 
	 

	-
	Xác định những phát sinh ngoài dự kiến (nếu có) và nguyên nhân
	 
	 

	-
	Ảnh hưởng của những phát sinh ngoài dự kiến đến việc thực hiện dự án, khả năng hoàn thành mục tiêu của dự án
	 
	 

	-
	Đề xuất và kiến nghị
	 
	 

	3
	Đánh giá tác động:
	X
	Khi cần thiết

	-
	Thực trạng việc khai thác, vận hành dự án;
	 
	 

	-
	Tác động, hiệu quả kinh tế-xã hội của dự án;
	 
	 

	-
	Đề xuất và kiến nghị.
	 
	 

	 
	 
	 
	 


 

